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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ THẨM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02-5-1993 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 4-3-1994 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16-7-1996 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng;
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định về chi phí thẩm định và tư vấn đầu tư, xây dựng thay thế cho "Quy định chi phí tư vấn xây dựng" ban hành theo Quyết định số 21-BXD/VKT ngày 10-6-1995 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành thống nhất trong cả nước kể từ ngày 01-10-1996.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.
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QUY ĐỊNH
CHI PHÍ THẨM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG
(Ban hành theo Quyết định số 501-BXD/VKT ngày 18-9-1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Phần 1:
QUY ĐỊNH CHUNG
1- Chi phí cho công việc thẩm định và tư vấn đầu tư, xây dựng (sau đây gọi tắt là công việc thẩm định và tư vấn) quy định trong văn bản này được tính trong tổng dự toán và là mức chi tối đa để thực hiện các công việc này. Riêng đối với chi phí tư vấn là căn cứ để xét thầu tuyển chọn tư vấn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng để chi cho các công việc thẩm định và tư vấn đầu tư, xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

2- Mọi đối tượng sử dụng vốn Nhà nước chi cho công tác thẩm định và tư vấn đều phải tuân theo các quy định tại văn bản này. Riêng quy định về chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế kỹ thuật có giá trị áp dụng cả đối với các dự án đầu tư bằng vốn của các thành phần kinh tế khác, nhưng tối đa bằng 70% mức quy định trong văn bản. Chi phí cho thẩm định và tư vấn đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài có quy định riêng.

3- Trong văn bản này quy định chi phí cho một số công việc thẩm định và tư vấn sau:

3.1- Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

3.2- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

3.3- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

3.4- Thẩm định thiết kế kỹ thuật.

3.5- Thẩm định tổng dự toán.

3.6- Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp.

3.7- Thẩm định hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, danh sách dự thầu và kết quả đấu thầu xây lắp (sau đây gọi tắt là thẩm định hồ sơ và kết quả đầu thầu xây lắp).

3.8- Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị.

3.9- Thẩm định hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, danh sách dự thầu và kết quả đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị (sau đây gọi tắt là thẩm định hồ sơ và kết quả đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị).

3.10- Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

Chi phí cho các công việc tư vấn khác như: khảo sát, thiết kế, quản lý dự án, tư vấn về pháp luật xây dựng và hợp đồng kinh tế, lập đơn giá công trình đối với công trình được lập đơn giá riêng, v.v... theo quy định tại điểm 9 và 10 của văn bản này.

Trường hợp cần thiết phải thuê tổ chức, chuyên gia nước ngoài thì phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

4- Nội dung các công việc thẩm định và tư vấn nêu tại điểm 3 phải theo đúng các quy định sau:

- Đối với các công việc 3.1; 3.2; 3.3; tuân theo quy định hiện hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư "Hướng dẫn về lập, thẩm định dự án đầu tư và quyết định đầu tư".

- Đối với các công việc 3.4; 3.5; tuân theo quy định hiện hành về "Quy chế lập, thẩm định và xét duyệt thiết kế công trình xây dựng" và "Hướng dẫn việc lập và quản lý giá xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư" của Bộ Xây dựng;

- Đối với các công việc 3.6; 3.7; 3.8; 3.9 tuân theo quy định trong Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị quyết số 43/CP ngày 16-7-1996 của Chính phủ;

- Riêng đối với các công việc giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (3.10) thì nội dung và yêu cầu của công việc này là: theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc trong quá trình thi công công trình để đảm bảo công trình được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt và theo đúng các quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành áp dụng đối với loại công trình tương ứng; thực hiện việc nghiêm thu từng phần trong quá trình xây lắp công trình và nghiệm thu khi hoàn thành công trình (theo Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành). Tổ chức nào thực hiện công việc này thì phải chịu trách nhiệm về việc đó theo quy định của pháp luật. 

5- Quản lý sử dụng chi phí thẩm định và tư vấn

a) Đối với công việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp, mua sắm vật tư thiết bị, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị do tổ chức tư vấn thực hiện, thì tổ chức tư vấn phải lập dự toán chi phí thực hiện công việc do tổ chức này đảm nhận gửi trong hồ sơ dự thầu để chủ đầu tư có căn cứ xét chọn thầu tư vấn và ký hợp đồng thực hiện công việc. Giá để ký kết hợp đồng không được vượt mức chi phí quy định tại văn bản này.

b) Đối với công nghệ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm định thiết kế kỹ thuật; thẩm định tổng dự toán; thẩm định hồ sơ và kết quả đấu thầu xây lắp, thẩm định hồ sơ và kết quả đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị:

- Các công việc thẩm định nêu trên đều do các cơ quan chức năng (chuyên môn) thực hiện có thể sử dụng tổ chức tư vấn, chuyên gia ở lĩnh vực cần thiết, như quy định tại Điều 16 điểm 3 và Điều 27 của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16-7-1996 của Chính phủ; các Điều 42 và 43 của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 43/CP ngày 16-7-1996 của Chính phủ và tại điểm 2 mục XII của Thông tư Liên Bộ Xây dựng - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 42/CP của Chính phủ.

- Cơ quan chức năng theo quy định phải lập dự toán chi phí phần công việc chủ trì thực hiện (dự toán lập theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo văn bản này), đồng thời thống nhất với đầu tư lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có sử dụng) có đủ khả năng để thực hiện việc thẩm tra phần công việc cần phải thẩm tra theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tổng chi phí cho việc thẩm định của cơ quan chức năng và thẩm tra của tổ chức tư vấn không vượt mức quy định tại phần II của văn bản này.

- Dự toán do cơ quan chức năng lập gửi chủ đầu tư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (cơ quan phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, kết quả đấu thầu...). Riêng dự toán chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm định hồ sơ và kết quả đấu thầu xây lắp, mua sắm vật tư thiết bị thuộc các dự án nhóm A do Thủ tướng Bộ Quản lý ngành hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc Thủ tướng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư có trách nhiệm chuyển kinh phí theo dự toán được duyệt cho cơ quan chức năng thực hiện phần việc đảm nhận. - Cơ quan chức năng phải hạch toán theo dõi riêng về thu chi cho các công việc thẩm định theo chế độ kế toán mà cơ quan đang áp dụng; đồng thời quyết toán chi phí đã sử dụng với chủ đầu tư và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan tài chính có thẩm quyền.

c) Trường hợp chủ đầu tư hoặc Ban Quản lý dự án có đủ năng lực và được cơ quan cấp trên trực tiếp cho phép tự tổ chức thực hiện công việc tư vấn nào đó; thì chủ đầu tư hoặc Ban Quản lý dự án được hưởng chi phí để thực hiện việc này theo dự toán lập và được cơ quan cấp trên phê duyệt nhưng tối đa không lớn hơn 70% mức chi phí đối với công việc tư vấn tương ứng quy định tại văn bản này.

d) Nội dung chi phí cho các công việc tư vấn do tổ chức tư vấn thực hiện (gồm cả việc kiểm tra) bao gồm: chi phí nhân công, vật liệu, máy móc thiết bị, chi phí quản lý, lãi và thuế theo quy định hiện hành.

6- Đối với công trình được phép thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước để nghiệm thu công trình: thì cơ quan thường trực của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước lập dự toán chi phí cho việc này gửi chủ đầu tư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc quản lý và sử dụng các phí chi của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước thực hiện như quy định tại điểm 5, mục b của văn bản này.

7- Chi phí chi cho các công việc thẩm định và tư vấn nói tại điểm 3 trên đây được quy định tại phần II của văn bản này; các mức chi phí được quy định theo nhóm, quy mô công trình và tính bằng tỷ lệ % phù hợp với các giá trị sau:

- Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (3.1): tính theo tỷ lệ % giá trị xây lắp và thiết bị công trình trong báo cáo tiền khả thi được duyệt;

- Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi (3.2); thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (3.3); tính theo tỷ lệ % giá trị xây lắp và thiết bị công trình trong báo cáo khả thi được duyệt.

- Chi phí cho các công việc: Thẩm định thiết kế kỹ thuật (3.4); thẩm định tổng dự toán (3.5); lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp (3.6); thẩm định hồ sơ và kết quả đấu thầu xây lắp (3.7); giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (3.10); tính theo tỷ lệ % so với giá trị xây lắp trong tổng dự toán công trình được duyệt;

- Chi phí lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị (3.8); thẩm định hồ sơ và kết quả đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị (3.9); tính theo tỷ lệ % so với giá trị vật tư thiết bị trong tổng dự toán công trình được duyệt.

Khi xác định các chi phí thẩm định và tư vấn, nếu chưa có các giá trị được duyệt nói trên thì chủ đầu tư và các bên thoả thuận giá trị tạm tính cho đến khi có giá trị được duyệt thì chi phí thẩm định và tư vấn được xác định chính thức theo giá trị được duyệt này. Trong thời gian chưa xác định được chi phí chính thức thì chủ đầu tư chỉ được phép tạm ứng chi phí cho các bên thực hiện tối đa bằng 80% giá trị tạm tính. Riêng đối với công việc tư vấn thực hiện đấu thầu tuyển chọn tư vấn thì chi phí cho công tác tư vấn này được thực hiện theo giá trị trúng thầu.

8- Khi cần xác định chi phí thẩm định và tư vấn trong khoản 2 mức quy định tại các biểu ở phần II của văn bản này thì dùng phương pháp nội suy.

9- Trường hợp không vận dụng được quy định trong văn bản này để xác định chi phí thẩm định, tư vấn cho một công việc nào đó, thì cơ quan có yêu cầu cần làm văn bản gửi Bộ Xây dựng để thống nhất cách giải quyết.

10- Chi phí đối với các công việc tư vấn xây dựng như:

- Chi phí khảo sát xây dựng: Tính theo quy định trong tập: định mức dự toán khảo sát xây dựng kèm theo Quyết định 177-BXD/VKT ngày 17-7-1995 của Thông tư số 22-BXD/VKT ngày 17-7-1995 hướng dẫn việc lập và quản lý giá khảo sát xây dựng của Bộ Xây dựng.

- Chi phí thiết kế công trình: tính theo quy định trong tập giá thiết kế công trình xây dựng ban hành theo Quyết định só 179-BXD/VKT ngày 17-7-1995 của Bộ Xây dựng.

- Chi phí quản lý dự án: Tính theo Thông tư số 18-BXD/VKT ngày 10-6-1995 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng.

11- Các công việc tư vấn đầu tư, xây dựng chưa quy định chi phí trong văn bản này gồm:

- Tư vấn về pháp luật xây dựng và hợp đồng kinh tế;

- Lập đơn giá công trình đối với công trình được lập đơn giá riêng;

- Kiểm định chất lượng xây dựng công trình xây dựng;

- Đánh giá tài sản, thiết bị là sản phẩm xây dựng để cho các bên góp vốn khi lập dự án đầu tư;

- Lập hồ sơ mời thầu tư vấn và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn.

- Các công việc tư vấn khác.

Đối với các công việc nêu trên thì chi phí tư vấn được xác định trên cơ sở lập dự toán chi phí, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có thoả thuận của Bộ Xây dựng đối với dự toán chi phí từ 100 triệu đồng trở lên.

12- Bản quy định này áp dụng làm căn cứ để lập dự toán chi phí hoặc ký kết hợp đồng kinh tế các công việc thẩm định và tư vấn đầu tư, xây dựng thực hiện từ ngày 01-10-1996.

Phần 2:
BẢNG CHI PHÍ THẨM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG
A. CHI PHÍ TÍNH THEO TỶ LỆ % SO VỚI GIÁ TRỊ XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
Bảng 1
	Nhóm CT
	Tên công việc
	Giá trị xây lắp và thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp và thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp và thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp và thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp và thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp và thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp và thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp và thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp và thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp và thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp và thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp và thiết bị (tỷ đồng)

	
	
	2
	5
	10
	20
	30
	50
	100
	200
	400
	800
	1000
	2000

	I
	1. Lập báo cáo NC tiền khả thi

2. Lậpbáo cáo NC khả thi
	0,53
	0,5
	0,46
	0,4
	0,34
	0,27
	0,2
	0,042

0,17
	0,035

0,14
	0,030

0,12
	0,025

0,10
	0,015

0,06

	II
	1. Lập báo cáo NC tiền khả thi

2. Lậpbáo cáo NC khả thi
	0,32
	0,3
	0,27
	0,22
	0,2
	0,16
	0,13
	0,029

0,101
	0,024

0,08
	0,021

0,07
	0,017

0,06
	0,010

0,036

	III
	1. Lập báo cáo NC tiền khả thi

2. Lậpbáo cáo NC khả thi
	0,37
	0,35
	0,32
	0,28
	0,23
	0,189
	0,045

0,14
	0,035

0,119
	0,030

0,098
	0,025

0,084
	0,021

0,072
	0,012

0,042

	I, II, III
	Thẩm định báo cáo NC khả thi
	0,05
	0,046
	0,042
	0,038
	0,034
	0,03
	0,025
	0,02
	0,015
	0,01
	0,0095
	0,005


 
Ghi chú bảng 1:
1- Phân nhóm công trình:

- Nhóm I: Công trình khai khoáng, cơ khí, hoá chất, luyện kim, vật liệu xây dựng, công nghiệp nhẹ, chế biến lương thực, thực phẩm, kho vật tư xăng dầu, nhà máy điện.

- Nhóm II: Công trình giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước, thông tin, bưu điện, đường dây tải điện và trạm biến áp, cảng sông biển, thuỷ sản, nông nghiệp, lâm nghiệp, sân bay (đường băng, sân đỗ), tuyến ống dẫn dầu.

- Nhóm III: Công trình y tế, văn hoá, thương mại, giáo dục phát thanh truyền hình, thể dục thể thao, trụ sở, du lịch, nghiên cứu, xây dựng dân dụng.

2- Chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi mức tối thiểu không nhỏ hơn 1 triệu đồng, mức tối đa không lớn hơn 100 triệu đồng.

B. CHI PHÍ TÍNH THEO TỶ LỆ % SO VỚI GIÁ TRỊ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH 
Bảng 2
	Nhóm CT
	Tên công việc
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)

	 
	 
	2
	5
	10
	20
	30
	50
	100
	200
	400
	800
	1000
	2000

	I
	1. Thẩm định TKKT
	0.19
	0.17
	0.15
	0.12
	0.10
	0.08
	0.07
	0.05
	0.04
	0.035
	0.030
	0.025

	 
	2. Thẩm định TDT
	0.18
	0.16
	0.12
	0.1
	0.08
	0.068
	0.053
	0.044
	0.068
	0.033
	0.028
	0.023

	 
	3. Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu XL
	0.55
	0.5
	0.4
	0.3
	0.22
	0.14
	0.1
	0.075
	0.065
	0.055
	0.045
	0.038

	 
	4. Giám sát thi công XD và lắp đặt TB
	1.35
	1.3
	1.20
	1.1
	1.0
	0.86
	0.62
	0.52
	0.465
	0.41
	0.355
	0.3

	II
	1. Thẩm định TKKT
	0.13
	0.120
	0.100
	0.84
	0.07
	0.056
	0.049
	0.035
	0.028
	0.025
	0.021
	0.018

	 
	2. Thẩm định TDT
	0.126
	0.112
	0.84
	0.07
	0.058
	0.056
	0.037
	0.03
	0.026
	0.023
	0.0196
	0.016

	 
	3. Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu XL
	0.385
	0.35
	0.28
	0.21
	0.16
	0.1
	0.07
	0.05
	0.04
	0.038
	0.032
	0.027

	 
	4. Giám sát thi công XD và lắp đặt TB
	0.94
	0.9
	0.84
	0.77
	0.70
	0.6
	0.44
	0.36
	0.32
	0.285
	0.247
	0.21

	III
	1. Thẩm định TKKT
	0.16
	0.15
	0.13
	0.11
	0.85
	0.068
	0.06
	0.043
	0.043
	0.030
	0.025
	0.022

	 
	2. Thẩm định TDT
	0.15
	0.13
	0.102
	0.08
	0.068
	0.058
	0.045
	0.036
	0.036
	0.027
	0.023
	0.019

	 
	3. Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu XL
	0.46
	0.4
	0.34
	0.26
	0.19
	0.12
	0.08
	0.06
	0.06
	0.046
	0.038
	0.032

	 
	4. Giám sát thi công XD và lắp đặt TB
	1.14
	1.1
	1.02
	0.90
	0.8
	0.73
	0.52
	0.44
	0.44
	0.34
	0.3
	0.25

	I, II, III
	Thẩm định HS mời thầu và KQ đấu thầu XL
	0.025
	0.022
	0.020
	0.018
	0.015
	0.012
	0.008
	0.006
	0.0035
	0.0028
	0.0023
	0.0020


 
Ghi chú bảng 2:
1. Phân nhóm công trình I, II, III: (như quy định tại bảng 1).

2. Chi phí thẩm định TKKT, thẩm định tổng dự toán mức tối thiểu không nhỏ hơn 1 triệu đồng, mức tối đa không lớn hơn 250 triệu đồng.

C. CHI PHÍ TÍNH THEO TỶ LỆ % SO VỚI GIÁ TRỊ THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
Bảng 3
	Nhóm CT
	Tên công việc
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)
	Giá trị xây lắp thiết bị (tỷ đồng)

	
	
	2
	5
	10
	20
	30
	50
	100
	200
	400
	800
	1000
	2000

	I
	Lập hồ sơ mời thầu và PT đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư TB
	0.37
	0.34
	0.3
	0.26
	0.21
	0.17
	0.11
	0.095
	0.08
	0.065
	0.055
	0.03

	II
	Lập hồ sơ mời thầu và PT đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư TB
	0.26
	0.24
	0.21
	0.18
	0.15
	0.12
	0.08
	0.068
	0.058
	0.046
	0.038
	0.021

	III
	Lập hồ sơ mời thầu và PT đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư TB
	0.31
	0.28
	0.26
	0.22
	0.18
	0.14
	0.09
	0.08
	0.068
	0.055
	0.046
	0.025

	I, II, III
	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu mua sắm vật tư TB
	0.025
	0.022
	0.020
	0.018
	0.015
	0.012
	0.008
	0.006
	0.004
	0.0023
	0.002
	0.0015


 
Ghi chú bảng 3:
1. Phân nhóm công trình I, II, III: (như quy định tại bảng 1).

2. Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị, tối thiểu không nhỏ hơn 500.000 đồng, mức tối đa không lớn hơn 30 triệu đồng.

 

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ CHO CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THẨM ĐỊNH

	TT
	Nội dung công việc
	Diễn giải chi phí
	Thành tiền

	1
	Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tham gia đánh giá, nhận xét của các ngành liên quan
	 
	 

	2
	Chi phí cho các cán bộ của cơ quan chức năng làm thêm giờ thực hiện công việc này
	 
	 

	3
	Chi phí cho các cuộc họp thông qua, báo cáo kết quả
	 
	 

	4
	Chi phí cho việc đi lại, ăn ở của cán bộ tham gia thực hiện công việc như đi kiểm tra, xác minh tình hình, số liệu cần thiết
	 
	 

	5
	Chi phí thuê, mua thông tin tài liệu
	 
	 

	6
	Chi phí văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn
	 
	 

	7
	Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến quá trình thực hiện công việc
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 


 

